
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN QUỲ THỜI KHÓA BIỂU - NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 11/02/2019

Thứ Buổi Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 9A1 9A2 9A3 9A4

1 SHDC-T.Trang(AV) SHDC-H.Trang SHDC-Vinh SHDC-Hưng SHDC-A.Ngoc SHDC-Huong SHDC-Phương SHDC-N.Trang(AV) SHDC-Lương SHDC-Danh SHDC-Kiều SHDC-C.San SHDC-Hùng SHDC-Hòa SHDC-Thu SHDC-Chau SHDC-K.Ngoc SHDC-C.Tu(Van) SHDC-Tiến SHDC-Ánh
2 Vật lí-Vinh Địa-Huong AN-Dien Văn-Tuyết Sinh-Hưng T.Anh-T.Trang(AV) GDCD-Nhinh T.Anh-N.Trang(AV) Sử-A.Ngoc Toán-Phương Văn-C.Tu(Van) Văn-Tiến T.Anh-Hùng Hóa-C.San CN-T.Hai(CN) Sinh-Thu Sử-Chau Toán-Kiều Vật lí-Danh Hóa-Ánh
3 Văn-Tuyết Văn-H.Trang Vật lí-Vinh TD-Phong Toán-Quang T.Anh-T.Trang(AV) Tin-Trang T.Anh-N.Trang(AV) TD-Lương Toán-Phương Văn-C.Tu(Van) T.Anh-Hùng CN-T.Hai(CN) AN-Dien T.Anh-K.Ngoc Văn-Hòa Vật lí-Danh Toán-Kiều Văn-Tiến Địa-Huong
4 Văn-Tuyết Văn-H.Trang GDCD-Nhinh TD-Phong Toán-Quang Sinh-Hưng Tin-Trang Vật lí-Danh TD-Lương Sử-A.Ngoc T.Anh-N.Trang(AV) T.Anh-Hùng Hóa-C.San CN-T.Hai(CN) Địa-Huong Văn-Hòa Văn-C.Tu(Van) Hóa-Ánh Toán-Kiều Văn-Tiến
5

S

1 Toán-Phước Vật lí-Vinh Toán-V.Ngoc Sinh-Hưng T.Anh-Thúy (AV) Sử-A.Ngoc Toán-Phương Toán-Kiều Văn-Tuyết Vật lí-Danh T.Anh-N.Trang(AV) T.Anh-Hùng Văn-Tiến Sử-Chau Văn-Hòa T.Anh-K.Ngoc AN-Dien Văn-C.Tu(Van) Hóa-Ánh Sinh-Thu
2 T.Anh-T.Trang(AV) Sinh-Hưng Toán-V.Ngoc T.Anh-Hùng T.Anh-Thúy (AV) Văn-Hòa Toán-Phương Tin-Trang Văn-Tuyết Văn-C.Tu(Van) Sử-A.Ngoc CN-T.Hai(CN) Văn-Tiến Sinh-Thu Hóa-C.San T.Anh-K.Ngoc Hóa-Ánh T.Anh-N.Trang(AV) TD-Lương Vật lí-Danh
3 T.Anh-T.Trang(AV) T.Anh-Thúy (AV) Văn-Tuyết Sử-A.Ngoc AN-Dien Vật lí-Vinh Văn-H.Trang Tin-Trang Toán-V.Ngoc Văn-C.Tu(Van) Sinh-Hưng Hóa-C.San Địa-Huong Văn-Hòa Sinh-Thu CN-T.Hai(CN) Toán-Phước Vật lí-Danh TD-Lương T.Anh-K.Ngoc

4 SHCN-T.Trang(AV) SHCN-H.Trang SHCN-Vinh SHCN-Hưng SHCN-A.Ngoc SHCN-Huong SHCN-Phương SHCN-N.Trang(AV) SHCN-Lương SHCN-Danh SHCN-Kiều SHCN-C.San SHCN-Hùng SHCN-Hòa SHCN-Thu SHCN-Chau SHCN-K.Ngoc SHCN-C.Tu(Van) SHCN-Tiến SHCN-Ánh
5

2

C

1 Văn-Tuyết T.Anh-Thúy (AV) Sinh-Hưng T.Anh-Hùng CN-Van TD-Phong Văn-H.Trang Vật lí-Danh CN-tuanCN7 T.Anh-N.Trang(AV) Kỹ năng sống-KNS1 GDCD-Nhinh AN-Dien MT-T.Cương(MT) Văn-Hòa Hóa-C.San T.Anh-K.Ngoc Sinh-Thu Văn-Tiến Hóa-Ánh
2 GDCD-Nhinh T.Anh-Thúy (AV) Văn-Tuyết CN-Van Vật lí-Vinh TD-Phong Văn-H.Trang Sinh-Hưng T.Anh-T.Trang(AV) T.Anh-N.Trang(AV) AN-Dien T.Anh-Hùng Hóa-C.San Kỹ năng sống-KNS1 MT-T.Cương(MT) Sinh-Thu Vật lí-Danh Hóa-Ánh Văn-Tiến T.Anh-K.Ngoc

3 Sinh-Hưng Kỹ năng sống-KNS1 T.Anh-Thúy (AV) Văn-Tuyết Văn-H.Trang CN-Van CN-tuanCN7 MT-T.Cương(MT) T.Anh-T.Trang(AV) Văn-C.Tu(Van) TD-Lương Vật lí-Vinh T.Anh-Hùng Văn-Hòa Hóa-C.San T.Anh-K.Ngoc Sinh-Thu T.Anh-N.Trang(AV) Hóa-Ánh Văn-Tiến
4 T.Anh-T.Trang(AV) CN-Van T.Anh-Thúy (AV) Văn-Tuyết Văn-H.Trang Văn-Hòa Vật lí-Danh CN-tuanCN7 AN-Dien Văn-C.Tu(Van) TD-Lương MT-T.Cương(MT) T.Anh-Hùng Hóa-C.San Kỹ năng sống-KNS1 T.Anh-K.Ngoc Hóa-Ánh T.Anh-N.Trang(AV) CN-Vinh Văn-Tiến
5

S

1 TD-Phong AN-Dien CN-Van Tin-Ái T.Anh-Thúy (AV) Tin-Binh.TH T.Anh-T.Trang(AV) Văn-H.Trang Văn-Tuyết Sinh-Hưng T.Anh-N.Trang(AV) Văn-Tiến Toán-Quang T.Anh-Hùng Sinh-Thu MT-T.Cương(MT) Văn-C.Tu(Van) CN-Vinh GDCD-Nhinh T.Anh-K.Ngoc

2 TD-Phong Sinh-Hưng MT-T.Cương(MT) Tin-Ái T.Anh-Thúy (AV) Tin-Binh.TH T.Anh-T.Trang(AV) Văn-H.Trang Văn-Tuyết Địa-C.Thi (Dia) T.Anh-N.Trang(AV) Văn-Tiến Toán-Quang Vật lí-Vinh AN-Dien Văn-Hòa Văn-C.Tu(Van) GDCD-Nhinh Sinh-Thu T.Anh-K.Ngoc

3 CN-Van Văn-H.Trang Tin-Ái Tin-Binh.TH T.Anh-T.Trang(AV) Sinh-Hưng Địa-C.Thi (Dia) Vật lí-Danh TD-Lương MT-T.Cương(MT) Toán-Quang Văn-Tiến TD-Phong GDCD-Nhinh Văn-Hòa CN-Vinh Văn-C.Tu(Van) T.Anh-N.Trang(AV) AN-Dien
4 Tin-Ái Tin-Binh.TH T.Anh-T.Trang(AV) Vật lí-Danh T.Anh-N.Trang(AV) TD-Lương Địa-C.Thi (Dia) Toán-Quang MT-T.Cương(MT) TD-Phong Vật lí-Vinh T.Anh-K.Ngoc Văn-C.Tu(Van) Sinh-Thu
5

3

C

1 Tin-Chiến MT-T.Cương(MT) T.Anh-Thúy (AV) Toán-V.Ngoc CN-Van Toán-Quang Toán-Phương Toán-Kiều T.Anh-T.Trang(AV) Kỹ năng sống-KNS1 Tin-Trang T.Anh-Hùng Sử-Chau GDCD-Nhinh T.Anh-K.Ngoc TD-Phong Toán-Phước Địa-Huong T.Anh-N.Trang(AV) TD-Lương
2 Tin-Chiến GDCD-Nhinh T.Anh-Thúy (AV) Toán-V.Ngoc MT-T.Cương(MT) Toán-Quang Toán-Phương Toán-Kiều T.Anh-T.Trang(AV) CN-tuanCN7 Tin-Trang T.Anh-Hùng Kỹ năng sống-KNS1 Địa-Huong T.Anh-K.Ngoc TD-Phong Toán-Phước Sử-Chau T.Anh-N.Trang(AV) TD-Lương
3 Toán-Phước Tin-Chiến Toán-V.Ngoc MT-T.Cương(MT) T.Anh-Thúy (AV) CN-Van T.Anh-T.Trang(AV) GDCD-Nhinh Kỹ năng sống-KNS1 T.Anh-N.Trang(AV) CN-tuanCN7 TD-Phong Toán-Quang T.Anh-Hùng Toán-Phương Địa-Huong T.Anh-K.Ngoc TD-Lương Toán-Kiều Tin-Trang
4 Toán-Phước Tin-Chiến Toán-V.Ngoc CN-Van Kỹ năng sống-KNS1 Địa-Huong T.Anh-T.Trang(AV) CN-tuanCN7 MT-T.Cương(MT) T.Anh-N.Trang(AV) GDCD-Nhinh TD-Phong Toán-Quang T.Anh-Hùng Toán-Phương Sử-Chau T.Anh-K.Ngoc TD-Lương Toán-Kiều Tin-Trang
5

S

1 Sinh-Hưng T.Anh-Thúy (AV) CN-Van T.Anh-Hùng GDCD-Nhinh MT-T.Cương(MT) TD-Lương T.Anh-N.Trang(AV) Toán-V.Ngoc Toán-Phương Toán-Kiều Sử-Chau TD-Phong Toán-Quang Tin-Trang T.Anh-K.Ngoc Địa-Huong Sinh-Thu AN-Dien Toán-Phước
2 MT-T.Cương(MT) CN-Van Sinh-Hưng T.Anh-Hùng T.Anh-Thúy (AV) T.Anh-T.Trang(AV) TD-Lương T.Anh-N.Trang(AV) Toán-V.Ngoc Toán-Phương Toán-Kiều Sinh-Thu TD-Phong Toán-Quang Tin-Trang T.Anh-K.Ngoc GDCD-Nhinh AN-Dien Sử-Chau Toán-Phước
3 CN-Van Toán-Phước Toán-V.Ngoc T.Anh-Thúy (AV) T.Anh-T.Trang(AV) MT-T.Cương(MT) AN-Dien Sinh-Hưng GDCD-Nhinh T.Anh-N.Trang(AV) Toán-Quang Sinh-Thu T.Anh-Hùng TD-Phong Tin-Trang Sử-Chau Toán-Kiều Địa-Huong T.Anh-K.Ngoc

4 Toán-Phước Toán-V.Ngoc Địa-Huong Sinh-Hưng T.Anh-T.Trang(AV) MT-T.Cương(MT) T.Anh-N.Trang(AV) Toán-Quang T.Anh-Hùng TD-Phong Tin-Trang Sinh-Thu T.Anh-K.Ngoc

5

4

C

1 Văn-Tuyết T.Anh-Thúy (AV) Địa-Huong Sinh-Hưng Văn-H.Trang Văn-Hòa Địa-C.Thi (Dia) Kỹ năng sống-KNS1 Tin-Trang Toán-Phương Sử-A.Ngoc Vật lí-Vinh T.Anh-Hùng Toán-Quang T.Anh-K.Ngoc AN-Dien Toán-Phước Toán-Kiều T.Anh-N.Trang(AV) Văn-Tiến
2 T.Anh-T.Trang(AV) T.Anh-Thúy (AV) Văn-Tuyết AN-Dien Văn-H.Trang Văn-Hòa Kỹ năng sống-KNS1 Sử-A.Ngoc Tin-Trang Sinh-Hưng Văn-C.Tu(Van) Địa-Huong T.Anh-Hùng Toán-Quang Vật lí-Vinh T.Anh-K.Ngoc Toán-Phước Toán-Kiều T.Anh-N.Trang(AV) Văn-Tiến
3 T.Anh-T.Trang(AV) Văn-H.Trang Văn-Tuyết Vật lí-Vinh T.Anh-Thúy (AV) Kỹ năng sống-KNS1 Sử-A.Ngoc Toán-Kiều Địa-C.Thi (Dia) T.Anh-N.Trang(AV) Sinh-Hưng AN-Dien Toán-Quang T.Anh-Hùng Văn-Hòa Toán-Phương Tin-Trang Văn-C.Tu(Van) Văn-Tiến T.Anh-K.Ngoc

4 Vật lí-Vinh Văn-H.Trang Sử-A.Ngoc Văn-Tuyết T.Anh-Thúy (AV) AN-Dien T.Anh-T.Trang(AV) Toán-Kiều Sinh-Hưng T.Anh-N.Trang(AV) Địa-C.Thi (Dia) Kỹ năng sống-KNS1 Toán-Quang T.Anh-Hùng Văn-Hòa Toán-Phương Tin-Trang Văn-C.Tu(Van) Văn-Tiến T.Anh-K.Ngoc

5

S

1 AN-Dien Toán-Phước T.Anh-Thúy (AV) T.Anh-Hùng Toán-Quang T.Anh-T.Trang(AV) Văn-H.Trang Sinh-Hưng Văn-Tuyết Văn-C.Tu(Van) Toán-Kiều Văn-Tiến Sinh-Thu Văn-Hòa Toán-Phương Địa-Huong T.Anh-K.Ngoc Tin-Trang Vật lí-Danh CN-Vinh
2 Địa-Huong Toán-Phước T.Anh-Thúy (AV) T.Anh-Hùng Toán-Quang T.Anh-T.Trang(AV) AN-Dien Văn-H.Trang Văn-Tuyết Văn-C.Tu(Van) T.Anh-N.Trang(AV) Sinh-Thu Văn-Tiến Văn-Hòa Toán-Phương Vật lí-Vinh T.Anh-K.Ngoc Tin-Trang Toán-Kiều Vật lí-Danh
3 Văn-Tuyết Địa-Huong T.Anh-Thúy (AV) Toán-Quang Sinh-Hưng Văn-H.Trang T.Anh-T.Trang(AV) AN-Dien T.Anh-N.Trang(AV) Tin-Trang Văn-Tiến Sinh-Thu T.Anh-K.Ngoc Toán-Phương Văn-C.Tu(Van) Vật lí-Danh Toán-Kiều Toán-Phước
4 Văn-Tuyết Sinh-Hưng Toán-Quang T.Anh-N.Trang(AV) T.Anh-T.Trang(AV) Vật lí-Danh Tin-Trang Vật lí-Vinh Địa-Huong T.Anh-K.Ngoc Toán-Phương Văn-C.Tu(Van) Sinh-Thu Toán-Phước
5

5

C

1 Kỹ năng sống-KNS1 Toán-Phước Vật lí-Vinh Toán-V.Ngoc TD-Phong Văn-Hòa Văn-H.Trang Sử-A.Ngoc Vật lí-Danh Địa-C.Thi (Dia) CN-tuanCN7 Văn-Tiến Địa-Huong Toán-Quang Toán-Phương Hóa-C.San TD-Lương Sử-Chau Tin-Trang Hóa-Ánh
2 Sử-A.Ngoc Toán-Phước Kỹ năng sống-KNS1 Toán-V.Ngoc TD-Phong Văn-Hòa Văn-H.Trang Địa-C.Thi (Dia) CN-tuanCN7 Vật lí-Danh Toán-Kiều Văn-Tiến GDCD-Nhinh Toán-Quang Toán-Phương Vật lí-Vinh TD-Lương Hóa-Ánh Tin-Trang Sử-Chau
3 Toán-Phước Vật lí-Vinh TD-Phong Kỹ năng sống-KNS1 Văn-H.Trang Toán-Quang CN-tuanCN7 TD-Lương Địa-C.Thi (Dia) Sử-A.Ngoc Toán-Kiều Hóa-C.San Tin-Trang Văn-Hòa Địa-Huong Toán-Phương Vật lí-Danh Văn-C.Tu(Van) Hóa-Ánh GDCD-Nhinh

4 Toán-Phước Sử-A.Ngoc TD-Phong Vật lí-Vinh Văn-H.Trang Toán-Quang Địa-C.Thi (Dia) TD-Lương Toán-V.Ngoc CN-tuanCN7 Vật lí-Danh Địa-Huong Tin-Trang Văn-Hòa Hóa-C.San GDCD-Nhinh Hóa-Ánh Văn-C.Tu(Van) Toán-Kiều Văn-Tiến
5

S

1 T.Anh-T.Trang(AV) TD-Phong Toán-V.Ngoc Văn-Tuyết Vật lí-Vinh GDCD-Nhinh Toán-Phương Văn-H.Trang Sử-A.Ngoc Tin-Trang T.Anh-N.Trang(AV) Toán-Quang Văn-Tiến Hóa-C.San Văn-Hòa T.Anh-K.Ngoc Văn-C.Tu(Van) Toán-Kiều Sử-Chau Vật lí-Danh
2 Toán-Phước TD-Phong Toán-V.Ngoc Văn-Tuyết Sử-A.Ngoc T.Anh-T.Trang(AV) Toán-Phương Văn-H.Trang GDCD-Nhinh Tin-Trang T.Anh-N.Trang(AV) Toán-Quang Hóa-C.San Vật lí-Vinh Văn-Hòa T.Anh-K.Ngoc Văn-C.Tu(Van) Vật lí-Danh Văn-Tiến Sử-Chau
3 Văn-H.Trang Văn-Tuyết GDCD-Nhinh Toán-Quang T.Anh-T.Trang(AV) Sử-A.Ngoc Toán-Kiều Toán-V.Ngoc Toán-Phương Văn-C.Tu(Van) Hóa-C.San Vật lí-Vinh Tin-Trang Sử-Chau Văn-Hòa Toán-Phước T.Anh-N.Trang(AV) Văn-Tiến T.Anh-K.Ngoc

4 Văn-Tuyết Toán-Quang Vật lí-Vinh Toán-V.Ngoc Văn-C.Tu(Van) Tin-Trang Hóa-C.San T.Anh-N.Trang(AV) Vật lí-Danh Toán-Phước
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